
Kế hoạch

Năm 2008 Năm 2013 Năm 2017 Năm 2020

1. Trồng trọt

1.1 Làm đất

Cả nước 70 90 93 1.4 95

Vùng Trung du miền núi phía Bắc 35 45 68 1.94 60

Vùng Đồng bẵng sông hồng 78 85 92 1.2 100

Vùng Duyên hải Bắc trung bộ 70 80 82 1.2 85

Vùng Duyên hải Nam trung bộ 60 70 75 1.25 80

Vùng Vùng Tây nguyên 46 75 85 1.85 95

Vùng Đông nam bộ 84 90 95 1.13 95

Vùng Đồng bằng sông Cửu long 88 96 98 1.1 100

1.2 Gieo sạ/cấy

Cả nước 5 18 25 5 75

Vùng Trung du miền núi phía Bắc 2 5 10 5 15

Vùng Đồng bẵng sông hồng 5 15 25 5 70

Vùng Duyên hải Bắc trung bộ 3 10 12 4 30

Vùng Duyên hải Nam trung bộ 3 10 15 5 20

Vùng Vùng Tây nguyên 2 10 12 6 20

Vùng Đông nam bộ 2 10 15 7.5 20

Vùng Đồng bằng sông Cửu long 15 40 45 3 80

1.3 Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh

Cả nước 45 65 75 1.7 80

Vùng Trung du miền núi phía Bắc 40 55 65 1.6 60

Vùng Đồng bẵng sông hồng 45 60 70 1.5 75

Vùng Duyên hải Bắc trung bộ 40 55 60 1.5 70

Vùng Duyên hải Nam trung bộ 35 50 60 1.7 65

Vùng Vùng Tây nguyên 40 70 72 1.8 80

Vùng Đông nam bộ 45 70 75 1.7 80

Vùng Đồng bằng sông Cửu long 60 80 85 1.4 90

1.4 Thu hoạch

Cả nước 12 42 50 4.1 80

Vùng Trung du miền núi phía Bắc 8 20 25 2.5 50

Vùng Đồng bẵng sông hồng 12 30 60 4 80

Vùng Duyên hải Bắc trung bộ 10 35 50 5 70

Vùng Duyên hải Nam trung bộ 12 40 45 3.75 65

Vùng Vùng Tây nguyên 10 35 40 4 60

Vùng Đông nam bộ 12 50 52 4 70

Vùng Đồng bằng sông Cửu long 20 65 82 4.1 95
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